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                                            THỜI KHÓA BIỂU

MÔN HỌC: THỂ DỤC
 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021
	BUỔ
I
	TIẾT
	     THỨ 
        2
	      THỨ 
         3
	     THỨ
        4
	       THỨ
          5
	THỨ
6

	SÁNG
	1
- 2
	Châu 8 BR1

(8/1, 2, 3)
Toán 8 CL1

   (8/1,2)
	Châu 8BR3

(8/6, 7, 8, 9)
Thủy 6 BĐ1 
Toán 6 CL1

	Thủy 6 BĐ2
Toán 8 CL3
   (8/4, 5)
	Châu 6 BR1

Thủy 8 CL6
  (8/9, 10)
Toán 6 CL3
	Châu 6 BR3

Thủy 8 CL4
   (8/6, 7)


	
	3 - 4
	Châu 8 BR2

(8/4, 5, 6)
Toán 8CL2
  (8/2, 3)
	Châu 8 BR4

(8/10, 11, 12)
Toán 6 CL2
Thủy 8 CL8
 (8/11, 12)
	Thủy  6 BĐ3
Toán 6 CL5
	Châu 6 BR2

Thủy 8 CL7
  (8/10, 11)
Toán 6 CL4

	Châu 6BR4

Thủy 8 CL5
   (8/7, 8)

	BUỔ
I
	TIẾT
	     THỨ 

        2
	      THỨ 

         3
	     THỨ

        4
	       THỨ

          5
	THỨ

6

	C

HIỀU
	2 - 3
	Hoàng 9/7 
Ngữ 7 CL4  

(7/7, 8, 9, 10)

	Ngữ 9/8
Phương  7BR3
    (7/7, 8, 9)
Hoàng 7 BĐ1

(7/1, 2, 3,4)
	Hoàng  9/5

Phương 7 BR1
  (7/1, 2, 3 ,4)

	Phương  9/3
Ngữ 7 CL1
(7/1, 2)


	Phương  9/1


	
	4 - 5
	Hoàng 9/10 

Ngữ  7 CL5 

(7/10, 11, 12)
	Ngữ 9/9

Hoàng 7BĐ2 

7/5, 6, 7, 8)
Phương 7 BR4
(7/10, 11, 12)
	Hoàng  9/6
Ngữ  7 CL3
(7/5, 6, 7)
Phương 7 BR2

(7/4, 5, 6, 7)
	Phương  9/4

Hoàng 7 BĐ3 

(7/9, 10, 11,12)
Ngữ 7 CL2
(7/3, 4, 5)


	Phương  9/2



                                            GHI CHÚ:
1/ Khối 6 ( HỌC 3 MÔN TỰ CHỌN ) 
       1/ CẦU LÔNG (CL)
        2/ BÓNG RỔ (BR)             3/ BÓNG ĐÁ (BĐ)
 2/ Khối 7 ( HỌC 3 MÔN TỰ CHỌN ) 
        1/ CẦU LÔNG (CL)
        2/ BÓNG RỔ (BR)             3/ BÓNG ĐÁ (BĐ)
 3/ Khối 8 ( HỌC 2 MÔN TỰ CHỌN ) 

       1/ CẦU LÔNG (CL)
        2/ BÓNG RỔ (BR)             

 4/ Khối 9:
+ HỌC THEO LỚP VÀ THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
                              ( NĂM HỌC: 2019 - 2020)
 + Thời gian học Thể Dục ( Học trái buổi với học văn hóa )
  BUỔI SÁNG:                                                      BUỔI CHIỀU

TIẾT  1 - 2 : Từ 7h00 đến 8h40             Tiết 2-3: Từ 13h40 đến 15h20  
TIẾT 3 -  4 : Từ 8h50  đến 10h30          Tiết 4-5: Từ 15h30 đến 17h15.
